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Tóm tắt: Bài viết phân tích ảnh hưởng của các nhân tố như năng lực nhân viên, 
hệ thống công nghệ thông tin, khả năng ứng phó với rủi ro, cơ chế chính sách của 
ngân hàng, chính sách tín dụng của Nhà nước và môi trường vĩ mô đến hiệu quả 
quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Nghiên cứu sử 
dụng phương pháp định lượng với dữ liệu được thu thập từ 270 chuyên gia và cán 
bộ các cấp tại ngân hàng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng nhân tố năng lực cán bộ ngân hàng và hệ thống công nghệ 
thông tin, chính sách tín dụng của Nhà nước, cơ chế chính sách của ngân hàng, khả 
năng ứng phó với rủi ro có ảnh hưởng tích cực trong khi môi trường vĩ mô có ảnh 
hưởng ngược chiều đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại VDB. Dựa trên kết quả 
nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín 
dụng, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Từ khóa: Rủi ro tín dụng, Quản trị rủi ro tín dụng, Hiệu quả, VDB

ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS 
OF CREDIT RISK MANAGEMENT AT 

THE VIETNAM DEVELOPMENT BANK
Abstract: This paper analyzes the impact of various factors, including employee 
competence, information technology systems, risk response capacity, the 
bank’s policy mechanisms, government credit policies, and the macroeconomic 
environment on the effectiveness of credit risk management at the Vietnam 
Development Bank. The study employs a quantitative approach, using data 
collected from 270 experts and staff members at various levels within the bank to 
assess the degree of influence of these factors. The findings indicate that employee 
competence, IT systems, government credit policies, internal bank policies, 
and risk response capacity have a positive impact, while the macroeconomic 
environment has a negative impact on the effectiveness of credit risk management 
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1. Giới thiệu

Rủi ro tín dụng là khả năng người đi vay (hoặc đối tác) không thực hiện được 
nghĩa vụ trả nợ theo cam kết, dẫn đến tổn thất tài chính cho tổ chức cho vay 
(Saunders & Cornett, 2018). Quản trị rủi ro, với mục tiêu tối thiểu hóa những tác 
động tiêu cực từ các yếu tố không lường trước được, đóng vai trò then chốt trong 
việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của các tổ chức tài chính. Đặc biệt, 
trong lĩnh vực ngân hàng, việc quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng (RRTD) không 
chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng mà còn tác động 
trực tiếp đến sự an toàn hệ thống tài chính quốc gia. Các hoạt động của ngân hàng 
luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, quản trị rủi ro tín dụng (Credit Risk Management) là quá 
trình nhận diện, đo lường, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro phát sinh từ khả năng 
khách hàng hoặc đối tác không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng 
(Saunders & Cornett, 2018). Quản trị rủi ro tín dụng giúp ngân hàng giảm tỷ lệ nợ 
xấu, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; duy trì lòng tin từ thị trường; tuân thủ các vấn 
đề pháp lý; tối ưu hóa lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; ổn định hệ thống tài chính 
(Saunders & Cornett, 2018; Bessis, 2015; BCBS, 2017; Brunnermeier, 2009). Để 
quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng, các ngân hàng cần xây dựng mô hình quản trị 
RRTD chuẩn mực, Quản trị RRTD là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt 
động của ngân hàng, qua đó góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của 
ngân hàng, góp phần ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là ngân hàng chính của Chính phủ được 
thành lập để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, là công cụ của 
Chính phủ trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện đầu tư cho các dự án, 
công trình trọng điểm nhằm thực hiện chính sách kinh tế-xã hội từng thời kỳ. Đặc 
điểm của chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước là thể hiện sự ưu đãi và cơ chế hỗ 
trợ phát triển kinh tế, mặc dù có tác động tích cực đến sự phát triển quốc gia, nhưng 
lại tạo ra những yếu tố không chắc chắn, dễ bị tác động bởi sự biến động của nền 
kinh tế vĩ mô, gây rủi ro cho hoạt động tín dụng của VDB. Tuy nhiên, VDB hiện 
nay chưa có một mô hình quản trị RRTD bài bản và toàn diện, phù hợp với đặc thù 
hoạt động của ngân hàng phát triển. Việc này dẫn đến những thiếu sót trong công 
tác đánh giá và giám sát RRTD, đồng thời làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn, 
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động và sự ổn định của VDB. Cụ 
thể, tổng nợ xấu của VDB cuối năm 2021 là trên 13%, vẫn cao dù đã có cải thiện so 
với năm trước. Năm 2022 cho vay tín dụng xuất khẩu đều là nợ quá hạn, một nửa 
cho vay trung, dài hạn tín dụng đầu tư là nợ quá hạn. Năm 2023 nợ quá hạn khoảng 

at VDB. Based on these results, the article proposes several solutions to help the 
bank minimize credit risks and ensure stability and sustainable development in the 
current economic context.
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13 - 15%, tỷ lệ nợ xấu là 10 - 12%, vẫn cao hơn so với mức trung bình ngành từ 
2 - 3%. Năm 2024 nợ quá hạn khoảng 12 - 14%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 10 - 11% và 
chưa có dấu hiệu giảm mạnh. Những con số trên cho thấy việc chỉ ra các nhân tố 
và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đó tới hiệu quả quản trị RRTD tại VDB là 
rất cần thiết, có ý nghĩa nghĩa thực tiễn quan trọng, qua đó giúp các nhà hoạch định 
chính sách của VDB xây dựng một hệ thống quản trị RRTD phù hợp, góp phần xây 
dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của cả hệ thống tài chính quốc 
gia. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả quản trị rủi ro tín dụng tại VDB, đồng thời đánh giá mức độ tác động của từng 
nhân tố, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả giúp ngân hàng nâng cao trong quá 
trình quản trị rủi ro tín dụng.

Cấu trúc bài viết gồm 5 phần. Sau phần giới thiệu, phần 2 trình bày cơ sở lý 
thuyết và giả thuyết nghiên cứu. Tiếp theo, phần 3 mô tả phương pháp nghiên cứu 
cụ thể được sử dụng. Sau đó, phần 4 thảo luận các kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, 
phần 5 trình bày các hàm ý quản trị và kết luận.

2. Tổng quan và phát triển giả thuyết nghiên cứu

2.1 Chính sách tín dụng của Nhà nước

Chính sách tín dụng của Nhà nước là tập hợp các quy định, điều kiện và định 
hướng do Chính phủ ban hành từng thời kỳ nhằm điều tiết hoạt động tín dụng của 
ngân hàng, đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro cho ngân hàng, cũng như thực hiện các 
mục tiêu của Nhà nước đề ra. Chính sách tín dụng của Nhà nước đóng vai trò quan 
trọng trong việc định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng và tác động đến hiệu 
quả quản trị RRTD. Chính sách tín dụng bao gồm các quy định về lãi suất, điều kiện 
vay vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giới hạn tín dụng và các chương trình tín dụng ưu đãi 
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng đồng thời ảnh hưởng đến mức độ RRTD 
trong hệ thống ngân hàng (Mishkin, 2019). Như vậy, chính sách tín dụng của Nhà 
nước sẽ là cơ sở để các ngân hàng xây dựng mô hình quản trị RRTD và quản trị RRTD 
hiệu quả. Một chính sách tín dụng của Nhà nước hợp lý có thể giúp kiểm soát rủi ro 
hệ thống và duy trì sự ổn định tài chính quốc gia, ngược lại, nếu chính sách tín dụng 
của Nhà nước không hợp lý có thể làm việc triển khai chính sách tín dụng ngân hàng 
không hiệu quả và gia tăng RRTD trong hệ thống ngân hàng. Vì thế, giả thuyết nghiên 
cứu được đề xuất như sau:

H1: Chính sách tín dụng của Nhà nước có tác động tích cực tới hiệu quả quản 
trị rủi ro tín dụng.

2.2 Môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc tác động đến hiệu quả quản 
trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, lạm 
phát, lãi suất, chính sách tài khóa và tiền tệ, cũng như tình trạng ổn định của hệ 



4  Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 173 (04/2025)

thống tài chính có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng tín dụng 
và mức độ rủi ro của các ngân hàng (Beck & cộng sự, 2014). Mileris (2012) đã chỉ 
ra rằng các khoản nợ khó đòi và nợ xấu tại các ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào 
những thay đổi của môi trường vĩ mô, sự thay đổi chất lượng danh mục tín dụng 
phụ thuộc vào cung tiền, GDP, lạm phát, lãi suất, cán cân vãng lai, chỉ số sản xuất 
công nghiệp và một số yếu tố khác. Theo Castro (2013), RRTD cũng diễn biến cùng 
chiều với tỷ giá, tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng của dư nợ và lãi suất. Môi 
trường vĩ mô có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro với ngân hàng trong việc đảm 
bảo các khoản vay, khả năng trả nợ của khách hàng. Vì vậy, việc nhận diện và đánh 
giá tác động của các yếu tố vĩ mô giúp VDB xây dựng các chiến lược quản trị rủi 
ro hiệu quả, từ đó đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Từ những phân tích 
trên, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

H2: Biến động của môi trường vĩ mô có tác động tiêu cực tới hiệu quả quản trị 
rủi ro tín dụng của ngân hàng.

2.3 Cơ chế chính sách của ngân hàng

Các cơ chế chính sách của ngân hàng, trong đó chính sách tín dụng đóng vai 
trò quan trọng nhất trong việc xác định mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt 
và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản trị RRTD (Saunders & Cornett, 2018). 
Chính sách tín dụng bao gồm các tiêu chí cấp tín dụng, điều kiện vay vốn, quy trình 
phê duyệt và kiểm soát tín dụng nhằm hạn chế tổn thất do RRTD gây ra. Greuning 
& Bratanovic (2020) đồng tình với quan điểm này khi cho rằng một chính sách tín 
dụng hiệu quả khi phân tích kỹ lưỡng được khả năng tài chính của khách hàng, đánh 
giá rủi ro và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro như tài sản đảm bảo và bảo 
lãnh từ đó dẫn đến giảm tỷ lệ nợ xấu, nâng cao hiệu quả quản trị RRTD của ngân 
hàng. Một chính sách tín dụng được thiết kế hợp lý không chỉ giúp ngân hàng mở 
rộng hoạt động cho vay một cách an toàn mà còn tăng cường khả năng kiểm soát 
và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Vì thế, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

H3: Cơ chế chính sách của Ngân hàng có tác động tích cực đến hiệu quả quản 
trị rủi ro tín dụng.

2.4 Năng lực cán bộ ngân hàng

Con người là nhân tố cốt lõi quyết định tới hiệu quả hoạt động quản trị. Theo 
Nnah Ugoani (2020) cán bộ ngân hàng có hiểu biết sâu về các công cụ và phương 
pháp đánh giá RRTD có thể đánh giá tốt hơn khả năng tín dụng của khách hàng, 
giúp giảm nguy cơ phát sinh nợ xấu. Ogalo (2021) có cùng quan điểm khi cho rằng 
một ngân hàng có đội ngũ cán bộ có năng lực, sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện các 
chính sách quản trị RRTD, từ đó cải thiện hiệu quả tài chính của ngân hàng. Tuy 
nhiên, chất lượng nhân lực kém, không đủ trình độ đánh giá khách hàng hoặc đánh 
giá không tốt, cố tình đánh giá sai thực tế... là một trong những nguyên nhân gây 
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ra RRTD, do vậy làm giảm hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Từ đó, giả thuyết 
nghiên cứu được đề xuất như sau:

H4: Năng lực cán bộ ngân hàng có tác động tích cực đến hiệu quả quản trị rủi 
ro tín dụng.

2.5 Hệ thống công nghệ thông tin

Bên cạnh con người là nhân tố tác động cốt lõi thì cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò 
quan trọng trong hiệu quả quản trị rủi ro đặc biệt trong thời kỳ công nghệ thông tin 
ngày càng phát triển. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp ngân hàng tối ưu hóa quy 
trình quản lý rủi ro, giảm chi phí nhân sự và thời gian xử lý hồ sơ tín dụng, điều này 
giúp ngân hàng cải thiện hiệu suất hoạt động và tăng lợi nhuận. Zhang & cộng sự 
(2020) chỉ ra rằng một hệ thống thông tin hiện đại sẽ giúp ngân hàng quản lý danh 
mục tín dụng một cách hiệu quả hơn bằng cách cung cấp báo cáo phân tích dựa trên 
thống kê dữ liệu số lượng lớn. Kou & cộng sự (2021) cũng cho rằng hệ thống thông 
tin hiện đại cho phép ngân hàng thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng một cách 
chính xác hơn, giúp đánh giá khả năng trả nợ và phát hiện các dấu hiệu rủi ro tiềm 
ẩn. Như vậy, với sự phát triển của công nghệ thông tin các ngân hàng đã và đang 
áp dụng vào phân tích dữ liệu để định hướng cho việc ra quyết định, đánh giá rủi ro 
của các dự án, giúp các ngân hàng giảm thiểu được rủi ro trong quản trị tín dụng. 
Từ đó, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

H5: Hệ thống công nghệ thông tin có tác động tích cực đến hiệu quả quản trị rủi 
ro tín dụng.

2.6 Ứng phó rủi ro tín dụng

Bên cạnh những nhân tố về con người, cơ sở vật chất thì ứng phó RRTD là nhân 
tố tác động khá nhiều đến hiệu quả quản trị RRTD. Ứng phó RRTD thể hiện thông 
qua các quy trình, chiến lược thu hồi, tái cơ cấu các khoản nợ…Một ngân hàng có 
chính sách ứng phó rủi ro tín dụng linh hoạt sẽ nâng cao hiệu quả quả trị RRTD. 
Cagliano & cộng sự (2015) cho thấy ứng phó rủi ro là giai đoạn quan trọng của quản 
trị rủi ro, việc lựa chọn các chiến lược ứng phó rủi ro phù hợp theo kết quả đánh 
giá rủi ro sẽ giúp các ngân hàng giảm thiểu được mức độ rủi ro ở mức thấp nhất 
và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. Đồng thời, ứng phó rủi ro hiệu quả giúp ngân 
hàng tối ưu hóa việc phân bổ vốn, giảm chi phí trích lập dự phòng và tăng khả năng 
sinh lời (Saunders & Cornett, 2018). Khi RRTD được kiểm soát tốt, ngân hàng có 
thể sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn, tạo ra giá trị gia tăng cho cổ đông và khách 
hàng. Như vậy, một chiến lược ứng phó phù hợp giúp ngân hàng giảm tỷ lệ nợ xấu, 
cải thiện danh mục tín dụng, nâng cao khả năng dự báo và tối ưu hóa lợi nhuận. Vì 
thế, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:

H6: Ứng phó rủi ro tín dụng có tác động tích cực đến hiệu quả quản trị rủi ro 
tín dụng.
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Dựa vào tổng quan và các giả thuyết nghiên cứu ở trên, mô hình nghiên cứu được 
đề xuất như sau:

 
Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Đề xuất của tác giả

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1 Thang đo

Bài viết sử dụng phương pháp khảo sát để thu thập dữ liệu, nghiên cứu định 
lượng được thực hiện thông qua bảng hỏi để đánh giá độ tin cậy thang đo. Bảng 
khảo sát được xây dựng gồm 2 phần với 32 câu hỏi. Trong đó, thang đo cho các 
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại VDB gồm 28 biến quan 
sát với 6 nhóm nhân tố, cụ thể:

Thứ nhất, nhân tố chính sách tín dụng của Nhà nước gồm sáu biến quan sát là 
ổn định (TDNN1), phạm vi bao phủ (TDNN2), cơ chế tín dụng (TDNN3), điều 
kiện rằng buộc (TDNN4), tính ưu đãi của Nhà nước (TDNN5), cơ quan thực hiện 
(TDNN6) (Mishkin, 2019).

Thứ hai, môi trường vĩ mô gồm bốn biến quan sát là ổn định (MTVM1), chỉ số 
tăng trưởng (MTVM2), tình hình chính trị (MTVM3), lạm phát (MTVM4) (Beck 
& cộng sự, 2014).

Thứ ba, cơ chế chính sách của ngân hàng gồm bốn biến quan sát là thủ tục vay 
vốn (CSNH1), cơ chế lãi suất (CSNH2), thời gian cho vay (CSNH3), tài sản bảo 
đảm tiền vay (CSNH4) (Saunders & Cornett, 2018; Greuning & Bratanovic, 2020).

Thứ tư, năng lực cán bộ ngân hàng gồm bốn biến quan sát là tư vấn dịch vụ cho 
khách hàng (NLCB1), trình độ xử lý tác nghiệp, nghiệp vụ (NLCB2), khả năng làm 
việc theo nhóm (NLCB3), am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước (NLCB4) 
(Nnah Ugoani, 2020; Ogalo, 2021).

Thứ năm, hệ thống công nghệ thông tin gồm bốn biến quan sát là thu thập dữ 
liệu số (HTTT1), phần mềm quản lý hồ sơ khách hàng, tín dụng (HTTT2), dịch vụ 
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khách hàng di động (HTTT3), hệ thống truyền thông (HTTT4) (Zhang & cộng sự, 
2020; Kou & cộng sự, 2021).

Thứ sáu, ứng phó rủi ro tín dụng gồm sáu biến quan sát là quản trị (UPRR1), kiểm 
tra giám sát (UPRR2), khả năng dự báo (UPRR3), quy trình tín dụng (UPRR4), dự 
phòng (UPRR5), chia sẻ rủi ro (UPRR6) (Cagliano & cộng sự, 2015; Saunders & 
Cornett, 2018).

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 bậc , từ 1 “Không tác động” tới 5 “Tác 
động rất nhiều”. Thang đo này đã được hiệu chỉnh bởi ý kiến góp ý của 30 chuyên 
gia từ các bộ, ban, ngành.
3.2 Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu sơ cấp được khảo sát thông qua 
phương pháp chọn mẫu phi xác suất, cách chọn mẫu thuận tiện với phương pháp 
khảo sát trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội và kết hợp với khảo sát trực tiếp. 
Theo Hair & cộng sự (2010), kích thước mẫu tối thiểu để sử dụng trong phân tích 
EFA (Phân tích khám phá yếu tố) là 50, nhưng một mẫu khảo sát từ 100 quan sát 
trở lên sẽ mang lại kết quả phân tích đáng tin cậy hơn. Để đảm bảo độ tin cậy cho 
phân tích kết quả, số phiếu khảo sát tối thiểu cần thiết được tính theo công thức 
phổ biến là 32 * 5 = 160 phiếu. Dự phòng tỷ lệ phản hồi chỉ 50%, do đó 300 phiếu 
khảo sát được phát ra cho các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo các cấp và chuyên viên 
trực tiếp liên quan đến các khâu của quản trị rủi ro tín dụng tại VDB và được gửi 
liên tục trong 2 tháng từ ngày 09/09 đến 08/11/2024. Kết thúc khảo sát, nghiên cứu 
nhận được 270 phiếu phản hồi. Sau khi loại bỏ các phiếu không có hoặc thiếu thông 
tin, nghiên cứu thu được 250 phiếu trả lời hợp lệ phục vụ cho phân tích dữ liệu. Tất 
cả dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi được mã hóa, xử lý bởi SPSS 25 và AMOS 25.

Mẫu khảo sát chủ yếu gồm các chuyên gia theo độ tuổi, kinh nghiệm, phân bổ 
hợp lý về giới tính và trình độ học vấn, giúp tăng tính đại diện và độ tin cậy của mẫu 
nghiên cứu. Cụ thể, đặc điểm mẫu khảo sát được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Thống kê mô tả dữ liệu

Mục Tần suất Tỷ lệ (%)
Tuổi
22 - 30 50 20
31 - 40 70 28
41 - 50 100 40
51 - 59 30 12
Giới tính
Nam 118 47,20
Nữ 132 52,80



8  Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 173 (04/2025)

Mục Tần suất Tỷ lệ (%)
Trình độ học vấn
Cử nhân 101 40,40
Thạc sĩ 75 30
Tiến sĩ 74 29,60
Kinh nghiệm làm việc (năm)
1-8 60 24
9-16 80 32
17 - 23 60 24
Trên 23 năm 50 20

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

4.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Nghiên cứu sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để đánh giá độ tin cậy của các thang 
đo của bảy nhóm nhân tố (sáu nhóm nhân tố giải thích và một nhóm nhân tố về hiệu 
quả quản trị rủi ro tín dụng). Trong đó, hệ số Cronbach’s Alpha được cho là đạt yêu 
cầu nếu nó nằm trong khoảng [0,6; 1] và hệ số Cronbach’s Alpha khi bỏ biến quan 
sát phải nhỏ hơn hệ số Cronbach’s Alpha của nhân tố. Kết quả kiểm định cho thấy, 
biến quan sát UPRR1 có hệ số Cronbach’s Alpha, biến quan sát này lớn hơn hệ số 
Cronbach’s Alpha của nhân tố nhưng hệ số tương quan biến tổng vẫn lớn hơn 0,4 
nên thang đo vẫn đảm bảo độ tin cậy, biến quan sát UPRR1 vẫn được giữ lại. Bên 
cạnh đó, biến TDNN6 có hệ số Cronbach's Alpha, loại biến quan sát này là 0,888 
lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha của nhân tố, đồng thời hệ số tương quan biến tổng 
là 0,003 nhỏ hơn 0,4 nên thang đo này không đảm bảo độ tin cậy. Vì thế, nghiên cứu 
tiến hành loại bỏ biến quan sát TDNN6. Kết quả cuối cùng của kiểm định độ tin cậy 
thang đo được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo sau khi loại TDNN6

Thống kê

STT Mục Tỉ lệ Phương 
sai

Hiệu 
chỉnh

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

Cronbach's 
Alpha

Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng (HQQT) 0,862
1 HQQT1 12,52 4,925 0,701 0,828
2 HQQT2 12,36 4,906 0,722 0,819
3 HQQT3 12,52 4,974 0,731 0,816
4 HQQT4 12,31 5,300 0,687 0,834

Bảng 1. Thống kê mô tả dữ liệu (tiếp theo)
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Bảng 2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo sau khi loại TDNN6 (tiếp theo)
Thống kê

STT Mục Tỉ lệ Phương 
sai

Hiệu 
chỉnh

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

Cronbach's 
Alpha

Chính sách tín dụng của Nhà nước (TDNN) 0,888
5 TDNN1 16,24 8,504 0,677 0,875
6 TDNN2 16,36 8,087 0,732 0,863
7 TDNN3 16,28 7,881 0,778 0,852
8 TDNN4 16,20 7,992 0,754 0,857
9 TDNN5 16,22 8,371 0,697 0,870

Môi trường vĩ mô (MTVM) 0,798
11 MTVM1 11,64 4,487 0,643 0,730
12 MTVM2 11,62 4,687 0,606 0,749
13 MTVM3 11,57 4,624 0,610 0,747
14 MTVM4 11,66 4,418 0,582 0,763

Cơ chế chính sách ngân hàng (CSNH) 0,825
15 CSNH1 11,35 5,635 0,599 0,807
16 CSNH2 11,19 5,495 0,728 0,743
17 CSNH3 11,22 5,875 0,656 0,778
18 CSNH4 11,07 6,147 0,629 0,790

Hệ thống công nghệ thông tin (HTTT) 0,86
19 HTTT1 11,60 4,692 0,700 0,823
20 HTTT2 11,54 4,562 0,742 0,806
21 HTTT3 11,50 4,733 0,676 0,833
22 HTTT4 11,55 4,682 0,703 0,822

Năng lực cán bộ ngân hàng (NLCB) 0,9
23 NLCB1 11,03 8,224 0,773 0,872
24 NLCB2 11,06 7,700 0,818 0,855
25 NLCB3 11,13 7,879 0,767 0,874
26 NLCB4 11,04 7,990 0,750 0,880

Ứng phó rủi ro tín dụng (UPRR)
27 UPRR1 18,76 13,703 0,404 0,821
28 UPRR2 19,06 12,622 0,635 0,774 0,814
29 UPRR3 19,01 12,333 0,637 0,772
30 UPRR4 19,18 12,376 0,554 0,791
31 UPRR5 19,01 11,976 0,631 0,773
32 UPRR6 19,00 12,229 0,613 0,777
32 UPRR6 19,00 12,229 0,613 0,777

Nguồn: Tính toán của tác giả
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4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) được sử dụng để đánh giá mức độ hội tụ của 
các biến quan sát. Đồng thời, hệ số KMO được sử dụng để đánh giá sự thích hợp của 
phân tích nhân tố, nhân tố được xem là thích hợp khi KMO nằm trong khoảng từ 0 
đến 1 và kiểm định Barlett dùng để đo độ tương quan giữa các biến quan sát, kiểm 
định này có ý nghĩa thống kê khi giá trị p-value không quá 5%, tức là các biến quan 
sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Nghiên cứu sử dụng phương pháp quay 
Promax (xoay xiên) để giảm số lượng biến có hệ số tải lớn tại cùng một nhân tố, 
giúp tăng tính giải thích. Sau khi xoay, các biến quan sát có hệ số tải dưới 0,4 sẽ bị 
loại (biến quan sát UPRR1 bị loại). Kết quả cuối cùng thu được ở Bảng 3 như sau:

Bảng 3. Kiểm định KMO và Bartlett’s sau khi loại biến

Kiểm định
Chỉ số đo lường mẫu theo Kaiser-Meyer-Olkin 0,908
Kiểm tra Bartlett Làm tròn 4056,708

Giá trị 435
Xác suất 0,000

Nguồn: Tính toán của tác giả

Sau khi loại bỏ biến quan sát UPRR1, giá trị hệ số KMO là 0,908 lớn hơn 0,5; đồng 
thời giá trị p-value (Bartlett’s Test) bằng 0,000 nhỏ hơn 0,05 cho thấy dữ liệu phù hợp để 
phân tích nhân tố. Kết quả cũng cho thấy 7 nhân tố trích xuất giải thích được 59,365% 
sự biến thiên dữ liệu của 30 biến nghiên cứu, do đó phương sai trích đạt yêu cầu.

Bảng 4. Bảng ma trận xoay nhân tố 

Ma trận
Nhân tố

1 2 3 4 5 6 7
TDNN3 0,910       
TDNN4 0,855       

TDNN2 0,738       
TDNN1 0,671       
TDNN5 0,586       
UPRR3  0,742      
UPRR5  0,727      
UPRR6  0,717      
UPRR2  0,632      
UPRR4  0,529      
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Ma trận
Nhân tố

1 2 3 4 5 6 7
NLCB2   0,908     
NLCB3   0,774     
NLCB1   0,771     
NLCB4   0,669     
HTTT2    0,795    
HTTT3    0,766    
HTTT4    0,754    
HTTT1    0,747    
CSNH2     0,837   
CSNH3     0,786   
CSNH1     0,638   
CSNH4     0,622   
HQQT2      0,809  
HQQT3      0,740  
HQQT4      0,715  
HQQT1      0,685  
MTVM1       0,741
MTVM3       0,706
MTVM2       0,697
MTVM4       0,637
MTVM2       0,697
MTVM4       0,637

Nguồn: Tính toán của tác giả

4.3 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)

Sau khi phân tích EFA cho thấy các biến quan sát đạt tiêu chuẩn, nghiên cứu 
tiến hành phân tích nhân tố khẳng định CFA thu được kết quả trong Bảng 5. Bảng 5 
cho thấy mô hình CFA là phù hợp với dữ liệu. Cụ thể, các chỉ số đo độ phù hợp mô 
hình CFA đều thỏa mãn tất cả điều kiện của Hair & cộng sự (2010) và Hu & Bentler 
(1999). Riêng chỉ tiêu GFI bằng 0,889 nhỏ hơn 0,9 chưa thỏa mãn, tuy nhiên theo 
quan điểm của Baumgartner & Homburg (1995) và Doll & cộng sự (1994), giá trị 
tối thiểu của GFI là 0,8 vẫn được chấp nhận.

Bảng 4. Bảng ma trận xoay nhân tố  (tiếp theo)
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Bảng 5. Chỉ số đo lường độ phù hợp của mô hình sau khi phân tích CFA

Chỉ số đo lường Giá trị tính toán từ mô hình Giá trị yêu cầu
Chi-square/df 1,265 ≤ 3
CFI 0,973 ≥ 0,9
RMSEA 0,033 < 0,08
GFI 0,889 ≥ 0,8
TLI 0,970 ≥ 0,9

Nguồn: Tính toán của tác giả

Nghiên cứu tiến hành phân tích độ tin cậy tổng hợp CR (Composite Reliability) 
cho từng nhân tố đơn hướng thông qua hệ số hồi quy chuẩn hóa trong kết quả phân 
tích CFA nhằm khẳng định lại độ tin cậy của thang đo. Thang đo được cho đạt yêu 
cầu nếu CR lớn hơn 0,6 và tốt nhất khi lớn hơn 0,7 (Hair & cộng sự, 2010). Kết quả 
phân tích cho thấy nhân tố UPRR (đại diện bởi 5 biến quan sát) có hệ số AVE là 
0,476 nhỏ hơn 0,5 chưa đạt tính hội tụ. Để khắc phục điều này, nghiên cứu loại bỏ 
biến quan sát UPRR4. Khi đó hệ số AVE đạt được là 0,504 lớn hơn 0,5 đạt yêu cầu. 
Cụ thể kết quả phân tích độ tin cậy tổng hợp được thể hiện trong Bảng 6.

Bảng 6. Kết quả phân tích độ tin cậy tổng hợp

 CR AVE MSV MaxR(H) TDNN UPRR NLCB HTTT CSNH HQQT MTVM

TDNN 0,889 0,616 0,394 0,892 0,785       

UPRR 0,802 0,504 0,403 0,805 0,564*** 0,71      

NLCB 0,901 0,694 0,453 0,903 0,623*** 0,530*** 0,833     

HTTT 0,860 0,606 0,315 0,864 0,08 0,272*** 0,099 0,779    

CSNH 0,830 0,552 0,437 0,843 0,627*** 0,476*** 0,661*** 0,052 0,743   

HQQT 0,863 0,612 0,453 0,864 0,610*** 0,635*** 0,673*** 0,273*** 0,607*** 0,782  

MTVM 0,764 0,521 0,315 0,770 -0,037 -0,067 0,041 0,561*** -0,065 -0,01 0,722

Chú thích: ***, **, * biểu thị mức ý nghĩa tương ứng 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tính toán của tác giả

Kết quả Bảng 6 cho thấy độ tin cậy của tất cả các thang đo đều lớn hơn 0,7; nhóm 
có độ tin cậy cao nhất là 0,901; thấp nhất là 0,764, tức là độ tin cậy của thang đo 
được đảm bảo. Ngoài ra, tất cả giá trị AVE đều lớn hơn 0,5 nên giá trị hội tụ của 
thang được đảm bảo. Kết quả của CFA còn cho thấy giá trị MSV đều nhỏ hơn AVE, 
đồng thời căn bậc hai của AVE lớn hơn hệ số tương quan giữa các thành phần của 
thang đo, do đó giá trị phân biệt của thang đo được đảm bảo.

4.4 Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình SEM

Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng mô hình SEM thu được kết quả 
Bảng 7.
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Bảng 7. Kết quả tóm tắt ước lượng mô hình SEM

Tác động
Hệ số 
ước 

lượng

Hệ số ước 
lượng 

chuẩn hóa
p-value

Kết quả kiểm 
định giả thuyết 

nghiên cứu
Hiệu quả quản trị rủi ro (HQQT) 
← Chính sách tín dụng Nhà 
nước (TDNN)

0,139 0,143 0,08 Ủng hộ giả thuyết 
nghiên cứu

Hiệu quả quản trị rủi ro (HQQT) 
← Ứng phó rủi ro tín dụng 
(UPRR)

0,265 0,227 0,007 Ủng hộ giả thuyết 
nghiên cứu

Hiệu quả quản trị rủi ro (HQQT) 
← Năng lực cán bộ ngân hàng 
(NLCB) 

0,251 0,332 *** Ủng hộ giả thuyết 
nghiên cứu

Hiệu quả quản trị rủi ro (HQQT) 
← Hệ thống công nghệ thông tin 
(HTTT)

0,232 0,231 0,004 Ủng hộ giả thuyết 
nghiên cứu

Hiệu quả quản trị rủi ro (HQQT) 
← Cơ chế chính sách của ngân 
hàng (CSNH)

0,146 0,168 0,048 Ủng hộ giả thuyết 
nghiên cứu

Hiệu quả quản trị rủi ro (HQQT) 
← Môi trường vĩ mô (MTVM)

-0,134 -0,128 0,095 Ủng hộ giả thuyết 
nghiên cứu

Chú thích: ***, **, * biểu thị mức ý nghĩa tương ứng 1%, 5% và 10%.

Nguồn: Tính toán của tác giả

Bảng 7 cho thấy các nhóm nhân tố đều ảnh hưởng tới hiệu quả quản trị RRTD 
với mức ý nghĩa 10%. Cụ thể:

Thứ nhất, năng lực cán bộ ngân hàng là nhân tố tác động mạnh nhất đến hiệu quả 
quản trị RRTD của VDB với hệ số hồi quy ước lượng chuẩn hóa là 0,322. Kết quả 
nghiên cứu đúng như kỳ vọng nghiên cứu và trùng với nhận định của Nnah Ugoani 
(2020) và Ogalo (2021). Thực tế cho thấy, cán bộ tín dụng đóng vai trò then chốt 
trong quản trị RRTD thông qua việc thẩm định, giám sát, đề xuất giải pháp và áp 
dụng công nghệ. Đặc biệt, trong thời đại kỷ nguyên số, năng lực cán bộ ngân hàng 
càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng. Cán bộ tín 
dụng cần có khả năng sử dụng hệ thống quản trị rủi ro hiện đại, bao gồm phân tích 
dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các mô hình dự báo rủi ro. Những công cụ này giúp 
nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong việc ra quyết định tín dụng. Vì thế, để nâng 
cao hiệu quả quản trị RRTD, các ngân hàng cần chú trọng đào tạo chuyên môn và 
nâng cao kỹ năng phân tích rủi ro cho đội ngũ cán bộ tín dụng.
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Thứ hai, hệ thống công nghệ thông tin là nhân tố quan trọng thứ 2 tác động đến 
hiệu quả quản trị RRTD. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp ngân hàng triển 
khai các dịch vụ ngân hàng số như Internet Banking và Mobile Banking... đa dạng 
các trải nghiệm với khách hàng. Đối với hoạt động quản trị rủi ro, một hệ thống 
công nghệ thông tin hiện đại sẽ giúp ngân hàng thu thập và phân tích dữ liệu khách 
hàng nhằm đánh giá rủi ro tín dụng một cách chính xác hơn (thông qua mô hình 
chấm điểm tín dụng, học máy, phân tích dữ liệu lớn...). Tuy nhiên, với sự phát triển 
của công nghệ cao ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan đến tội 
phạm công nghệ cao (gian lận, tấn công mạng, đánh cắp thông tin người dùng...). 
Việc phát triển các hệ thống an ninh mạng, sử dụng công nghệ Blockchain và xác 
thực sinh trắc học giúp nâng cao bảo mật và giảm thiểu gian lận tài chính. Kết quả 
nghiên cứu phù hợp với giả thuyết nghiên cứu và nhận định của Zhang & cộng sự 
(2020), Zhang & cộng sự (2020) và Anh (2025).

Thứ ba, kết quả cho thấy ứng phó rủi ro tín dụng là nhân tố xếp sau hệ thống 
công nghệ thông tin về mức độ quan trọng. Bên cạnh những giải pháp để giảm thiểu 
rủi ro tín dụng, khi rủi ro xảy ra ngân hàng có hướng xử lý, thu hồi những khoản nợ 
xấu phù hợp đóng vai trò rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tài chính, 
nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, một chiến lược ứng phó rủi ro tốt giúp ngân 
hàng duy trì hình ảnh tích cực và lòng tin của các bên liên quan đảm bảo tăng trưởng 
bền vững của ngân hàng, ngược lại, xử lý rủi ro kém có thể dẫn đến khủng hoảng 
truyền thông, mất niềm tin từ khách hàng, nhà đầu tư và đối tác. Trong những năm 
gần đây, VDB có chiến lược thu hồi các khoản nợ rõ ràng và hiệu quả, xây dựng 
phương án tái cơ cấu nợ linh hoạt để hỗ trợ khách hàng…Kết quả nghiên cứu phù 
hợp với giả thuyết nghiên cứu và nhận định với các nghiên cứu của Cagliano & 
cộng sự (2015) và Saunders & Cornett (2018).

Thứ tư, cơ chế chính sách là cũng là nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả 
quản trị rủi ro. Kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết nghiên cứu đồng thời 
trùng với nhận định của Saunders & Cornett (2018) và Greuning & Bratanovic 
(2020). Thực tế, đối với mỗi ngân hàng, cơ chế, chính sách của ngân hàng đóng vai 
trò nền tảng trong hoạt động quản trị RRTD, giúp kiểm soát và hạn chế các rủi ro 
phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng. Chẳng hạn, một ngân hàng có quy định càng 
rõ ràng các nguyên tắc, điều kiện cấp tín dụng sẽ giúp bộ phận tín dụng kiểm soát 
được rủi ro ngay từ khâu xét duyệt khoản vay. Ngân hàng xây dựng được bộ tiêu 
chí về đối tượng khách hàng, mức độ tín nhiệm, tài sản đảm bảo, đảm bảo vốn vay 
được phân bổ hợp lý điều này sẽ giúp bộ phận tín dụng tránh tập trung vào nhóm 
khách hàng rủi ro cao.

Thứ năm, kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra chính sách tín dụng Nhà nước 
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả quản trị RRTD. Chính sách tín dụng Nhà nước 
đóng vai trò hướng dẫn, kiểm soát và hỗ trợ các ngân hàng trong quản trị RRTD. 
Nếu chính sách tín dụng Nhà nước càng rõ ràng, chặt chẽ giúp các ngân hàng có 
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định hướng tín dụng an toàn hơn, hạn chế nợ xấu, đảm bảo sự ổn định tài chính và 
phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết nghiên cứu và nhận 
định của Beck & cộng sự (2006) và Nguyen & Boateng (2013).

Cuối cùng, biến động môi trường vĩ mô là nhân tố tác động tiêu cực đến hiệu 
quả quản trị RRTD. Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách 
tín dụng chặt chẽ nhưng nền kinh tế lại có nhiều biến động như lạm phát cao, khủng 
hoảng kinh tế, tình trạng đình công nhiều... khiến ngân hàng phải đối mặt với nhiều 
thách thức trong kiểm soát và xử lý RRTD dẫn đến hoạt động quản trị RRTD không 
đạt được hiệu quả. Kết quả này cũng tương tự như nhận định của Mileris (2012) và 
Castro (2013).

5. Hàm ý chính sách và kết luận

Nghiên cứu đã xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị rủi ro 
tín dụng tại VDB bao gồm năng lực nhân viên, hệ thống công nghệ thông tin, khả 
năng ứng phó với rủi ro, cơ chế chính sách của ngân hàng, chính sách tín dụng của 
Nhà nước và môi trường vĩ mô. Trong đó năng lực cán bộ ngân hàng và hệ thống 
công nghệ thông tin có tác động lớn nhất. Dựa trên kết quả thu được, nghiên cứu đề 
xuất một số giải pháp quan trọng giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm 
bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Thứ nhất, để tập trung ưu tiên cải thiện năng lực quản trị RRTD, VDB cần chú 
trọng vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tín dụng. Việc đào tạo chuyên 
sâu về các công cụ công nghệ hiện đại, như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và phân 
tích dữ liệu lớn, sẽ giúp cán bộ tín dụng nâng cao khả năng phân tích rủi ro và đưa 
ra quyết định tín dụng chính xác hơn. Ngoài ra, việc phát triển kỹ năng mềm cho 
cán bộ tín dụng, như kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề, cũng sẽ giúp cải thiện 
hiệu quả công tác quản lý RRTD.

Thứ hai, hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thu 
thập, xử lý và phân tích dữ liệu khách hàng, hỗ trợ việc đánh giá và giám sát rủi ro 
tín dụng. Để tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ, VDB cần đầu tư nâng cấp hệ 
thống công nghệ thông tin, sử dụng các công nghệ như Blockchain và phân tích dữ 
liệu lớn, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ thông tin khách hàng khỏi các 
mối đe dọa từ tội phạm công nghệ cao.

Thứ ba, VDB cần xây dựng chiến lược ứng phó rủi ro tín dụng rõ ràng và linh 
hoạt, nhằm xử lý kịp thời các khoản nợ xấu, tái cơ cấu nợ và hỗ trợ khách hàng gặp 
khó khăn tài chính, từ đó bảo vệ an toàn tài chính và duy trì sự ổn định cho ngân 
hàng. Hơn nữa, để tăng cường kiểm soát RRTD ngay từ đầu, VDB cần hoàn thiện 
cơ chế chính sách tín dụng của mình. Các quy định, tiêu chí và quy trình cấp tín 
dụng phải rõ ràng, minh bạch và chặt chẽ, giúp hạn chế các khoản vay rủi ro cao và 
giảm thiểu nợ xấu.
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